
TRƯỜNG  CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NGÀNH

BẬC 

ĐÀO 

TẠO

1 510200296 Trần Tấn Phát 16/12/2002 Thiết kế đồ họa

2 510200166 Bành Kiến Minh 14/10/2000 Thiết kế đồ họa

3 510200122 Phạm Quốc Bảo 04/12/2001 Thiết kế đồ họa

4 510200435 Trần Đình Trọng 05/02/2002 Thiết kế đồ họa

5 510200446 Trần Phước Trọng 19/05/2002 Thiết kế đồ họa

6 501200319 Sử Thị Ngân 10/10/2001 Công nghệ Thông tin

7 501200346 Dương Ngọc Tỉnh 30/04/2002 Công nghệ Thông tin

8 501200215 Nguyễn Hoàng Châu 05/03/1998 Công nghệ Thông tin

9 501200206 Nguyễn Đình Trung 08/01/1997 Công nghệ Thông tin

10 501200154 Lê Thị Mỹ Duyên 07/04/2002 Công nghệ Thông tin

11 501200151 Phạm Thị Thanh Trúc 15/11/2001 Công nghệ Thông tin

12 501200424 Trần Thị Ngọc Ánh 14/09/2002 Công nghệ Thông tin

13 501200418 Lê Hữu Chung 20/06/2001 Công nghệ Thông tin

14 501200320 Nguyễn Thế Việt 28/12/2001 Công nghệ Thông tin

15 501200441 Cao Thị Thùy Dương 15/10/2002 Công nghệ Thông tin

16 501200452 Lê Thuận An 16/08/2002 Công nghệ Thông tin

17 501200450 Lê Cao Thành Nam 14/11/2002 Công nghệ Thông tin

18 501200449 Liên Vũ Phát Tài 23/04/2002 Công nghệ Thông tin

19 501200447 Nguyễn Viết Trung 24/06/2002 Công nghệ Thông tin

20 501200432 Phạm Quốc Việt 14/08/2000 Công nghệ Thông tin

21 507200253 Nguyễn Hữu Thành 27/10/1998 Quản trị kinh doanh

22 507200175 Phạm Mạnh Trường 18/09/2002 Quản trị kinh doanh

23 502200445 Trương Thị Kim Hà 28/06/2000 Truyền thông và Mạng máy 

tính
24

801200019 Trần Trung Hậu 01/02/2001 Tin học ứng dụng TRUNG 

CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 3

CHƯA KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

Học sinh, sinh viên có tên trong danh sách sau sẽ kiểm tra Tiếng Anh đầu vào lúc 9h00 ngày 

19/9/2020 tại phòng A.503. HSSV không tham gia kiểm tra đầu vào sẽ được xếp vào học chương 

trình Tiếng anh cơ bản. HSSV xem danh sách lớp vào ngày Thứ Hai (20/9/2020)
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI


